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 HUYỆN NGHĨA HƯNG

            
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL HỌC SINH LỚP 9
NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: NGỮ VĂN 


Tổng điểm cho cả bài 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm thành phần như sau:

PHẦN I: Tiếng Việt (2,0 điểm)

- Yêu cầu:

 Học sinh viết lại chữ cái đầu câu trả lời đúng (trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm, trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.
 
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	C


PHẦN II: Đọc - hiểu văn bản (2,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	1
	* Học sinh trả lời được:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản là: Nghị luận 
	0,25 đ

	2
	* Theo đoạn trích, người có tình yêu thương chân thật thường nghĩ nhiều đến hạnh phúc của người khác hơn là bản thân mình.
	0,5 đ

	3


	Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: Hãy nhớ rằng tình yêu thương là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời của mỗi chúng ta.

- Khẳng định sức mạnh lớn lao của tình yêu thương đối với cuộc đời của mỗi con người.

- Nhắn nhủ mọi người cần biết trân trọng, đề cao tình yêu thương trong cuộc sống.

- Giúp câu văn sinh động, giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm.
	0,75 đ



	4
	- Bày tỏ quan điểm của bản thân: đồng tình/không đồng tình/đồng tình một phần.

- Lí giải hợp lý, thuyết phục…
	0,25 đ

0,25 đ


PHẦN III: Làm văn (6,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	
	a) Về hình thức: (0,25đ)

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn (khoảng 200 chữ). Mở đoạn giới thiệu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề...
	0,25 đ



	Câu 1
(1,5 điểm)
	b) Về nội dung: (1,25đ)

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, song cần làm rõ được vấn đề “sức mạnh tình yêu thương trong cuộc sống”. Có thể theo hướng sau:
- Tình yêu thương tạo nên sức mạnh để con người đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống…
- Tình yêu thương giúp con người biết thấu hiểu, sẻ chia, vị tha, bao dung, làm cho cuộc sống có ý nghĩa.

- Tình yêu thương gắn kết con người góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn…
* (HS đưa dẫn dẫn chứng làm sáng tỏ vấn đề)

Lưu ý: Học sinh có thể trình bày những suy nghĩ khác nhưng cần hợp lí, thuyết phục.
	0,25 đ
1,0 đ


	Câu 2

(4,5 điểm)
	* Yêu cầu chung:

- Đảm bảo yêu cầu một bài văn nghị luận văn học: có kết cấu 3 phần, có lập luận, lí lẽ, dẫn chứng.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích nhân vật Phương Định trong đoạn trích “Những ngôi sao xã xôi” của Lê Minh Khuê. Từ đó nêu suy nghĩ của em về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	0,25 đ



	
	1) Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm…

- Khái quát về nhân vật Phương Định … 
	0,5 đ 

	
	2) Thân bài: Phân tích nhân vật Phương Định.
- Hoàn cảnh sống và làm việc:
+ Ở cao điểm, một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất của bom đạn và sự hủy diệt của kẻ thù có nơi nào như thế này không, đất bốc khói, máy bay....

+ Luôn phải đối mặt với tử thần, chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm bắn phá của máy bay địch.

=> Hoàn cảnh và điều kiện làm việc đã tạo thành phông nền để tỏa sáng vẻ đẹp tâm hồn, tính cách. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, khốc liệt họ vẫn anh dũng, kiên cường,...
	1,0 đ


	
	- Phương Định có nét đẹp ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp (HS lấy dẫn chứng, phân tích)

- Phương Định là những con người sống có lí tưởng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, dũng cảm, kiên cường.

+ Một cô gái Hà Nội sẵn sàng rời bỏ cuộc sống chốn phồn hoa đô thị để tham gia cuộc kháng chiến, cô sẵn sàng nhận nhiệm vụ,...).

+ Thể hiện ngay trong việc làm hàng ngày của họ: ngồi quan sát bom nổ, đo khối lượng đất đá cần san lấp,...
+ Thể hiện trong tình huống phá bom (đưa dẫn chứng và phân tích).
- Phương Định có tâm hồn trẻ trung..., lạc quan yêu đời:

Phương Định: Rất nhạy cảm, luôn quan tâm đến hình thức của mình, mơ mộng trong lời bài hát, cảm nhận về cơn mưa đá bất ngờ ập đến (đưa dẫn chứng và phân tích).
- Phương Định rất giàu tình đồng chí đồng đội: Cô hiểu rất rõ sở thích, tính tình của đồng đội; Cô luôn quan tâm và dành tình cảm ấm áp cho đồng đội. (HS đưa dẫn chứng và phân tích: khi Nho bị thương).
* Đánh giá: Cốt truyện đơn giản, kể chuyện hấp dẫn, ...
- Ngôi kể thứ nhất mang lại tính chân thực, độ tin cậy cho tác phẩm; điểm nhìn trần thuật qua nhân vật Phương Định - người con gái trẻ trung, trong sáng, mơ mộng mang lại cho tác phẩm chất thơ và chất trữ tình, sự kết hợp hài hòa giữa các phương thức biểu đạt,... 
	1,5 đ
0,25 đ


	
	* Suy nghĩ về thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ
- Thế hệ đau thương: Họ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh nên phải chịu nhiều gian khổ, mất mát, hy sinh.

- Thế hệ anh hùng: Họ sẵn sàng ra đi “không tiếc đời mình”, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, tự nguyện gánh vác trách nhiệm lịch sử lớn lao của thế hệ mình, sẵn sàng hy sinh “cho những ngôi nhà, ngọn núi, con sông”, cho Tổ quốc.

- Thế hệ trẻ trung: Họ luôn lạc quan, yêu đời, sống có lí tưởng và giàu tinh thần yêu nước…
-> Hình ảnh những cô thanh niên xung phong; những người lính lái xe Trường Sơn đã để lại niềm trân trọng, mến yêu, khâm phục, tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ.
	0,5 đ


	
	3) Kết bài:

- Khẳng định lại vâ đề nghị luận … 
- Suy nghĩ của bản thân …
	0,5 đ


* Lưu ý với câu 2 phần III: 

- Hành văn lưu loát, có kỹ năng nghị luận phân tích tốt, không mắc lỗi diễn đạt mới cho điểm tối đa ở mỗi ý. Cần cân nhắc để đánh giá bài viết của học sinh trong tính tổng thể, giám khảo không đếm ý cho điểm. 

- Khuyến khích những bài viết có kiến thức sâu, rộng; phân tích tốt. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài không cho quá một nửa số điểm của bài văn.

- Nếu bài viết không có bố cục ba phần hoàn chỉnh thì trừ 0,5 điểm.

* Lưu ý chung:



 - Sau khi chấm điểm từng câu giám khảo nên cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

 - Điểm trừ (áp dụng đối với phần tự luận): sai từ 8 đến 10 lỗi câu, chính tả, dùng từ trừ 0,5 điểm, sai quá 10 lỗi trừ 1,0 điểm.

 - Điểm của cả bài là điểm của các câu cộng lại, cho điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn.
